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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ



PHẦN LỊCH SỬ
(5 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau đây (từ câu 1 đến câu 6).

Câu 1: “Bình Tây đại nguyên soái” là danh hiệu của ai?

A. Phan Bội Châu

B. Quang Trung                C.   Trương Định

Câu 2: Nhân vật lịch sử Tôn Thất Thuyết gắn liền với phong trào nào ?

        A.  Phong trào Cần Vương     B. Phong trào Đông Du 

        C. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Câu 3 : Ngày 3 -2 - 1930 là ngày  gì ? 

          A.Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam   .

          B. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập 

          C.Cách mạng tháng Tám thành công .

Câu 4: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào vào ngày tháng năm nào?

         A.2-9-1911 


B.5-6-1911                                    C.3-2-1911

Câu 5:Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh thắng lợi giúp nhân dân ta được gì?

A. Xây dựng đời sống văn minh ở nhiều vùng nông thôn.

B. Làm chủ thôn xóm và xây dựng đời sống văn minh ở nhiều vùng nông thôn.

C. Trở thành người chủ thôn xóm.

Câu 6: Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?

       A.Tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta .

       B. Mau chóng kết  thúc chiến tranh 

       C. Cả hai ý trên đều đúng       
Câu 7: Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................
                                   
PHẦN ĐỊA LÍ
(5 điểm)                                                                                                                                                          
Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau (từ câu 1 đến câu 6):

Câu 1: Việt Nam thuộc khu vực nào ?

         A.Tây Nam Á


B.Đông Bắc Á                              C. Đông Nam Á
Câu 2: Nước ta có khí hậu gì?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

B. Khí hậu ôn đới                                          C. Khí hậu hàn đới 

Câu 3: Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

         A. Có mạng lưới sông ngòi dày đặc



         B. Lượng nước thay đổi theo mùa                             C. Cả 2 ý trên đều đúng 

Câu 4: Phần đất liền nước ta giáp với những nước nào ?
      A.Thái Lan , Cam - pu - chia, Lào

      B. Trung Quốc, Lào,Cam - pu - chia  

         C. Lào,Trung Quốc, Cam - pu - chia, Thái Lan   

Câu  5 : Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là ?

          A. Cây ăn quả         

B. Lúa gạo           
C. Tiêu ,điều ,cà phê
Câu 6 : Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở đâu?

          A. Đồng bằng ven biển    

B. Đồng  bằng và miền núi 

          C. Miền núi và cao nguyên

Câu 7: Em hãy trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 8:  Em đang sống ở tỉnh nào? Hãy kể tên các loại hình giao thông có ở tỉnh em?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM - KIỂM TRA HỌC KỲ I





MÔN: Lịch sử và Địa lí. Lớp 5
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Mỗi câu trả lời đúng đạt được 0,5 điểm
	

	LỊCH SỬ
	5 ĐIỂM

	Câu 1: ý C
Câu 2: ý A
Câu 3: ý A
Câu 4: ý B
Câu 5: ý B
Câu 6: ý C
Câu 7: Từ khi Đảng thành lập, cách mạng Việt Nam có một tổ chức tiên phong lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2 điểm



	ĐỊA LÍ
	5.ĐIỂM

	Câu 1: ý C
Câu 2: ý A
Câu 3: ý C
Câu 4: ý B
Câu 5: ý B
Câu 6: ý B
Câu 7: Đặc điểm địa hình của nước ta là: Trên phần đất liền của nước ta, ¾ diện tích là đồi núi, chỉ có ¼ diện tích là đồng bằng.
Câu 8: Em đang sống ở tỉnh Nam Định. (0,25đ)

Các loại hình giao thông có ở Nam Định là: Đường sắt, đường thủy (đường sông), đường bộ. (0,75đ)
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm
1 điểm














